KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
(Thực hiện 4 tuần từ ngày 16/3 đến 10/4/2026)
Giáo viên: thực hiên. Cao Thị Kiêm. Lớp 5 tuổi B.
	Mục tiêu
	Nội dung

	Hoạt động

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHÂT
*Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	MT1. Trẻ khoẻ mạnh, cân nặng, chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi. 
Cân nặng: 
+ Trẻ trai: 15,9- 27,1kg
+ Trẻ gái: 15,3- 27,8 kg
Chiều cao:
+ Trẻ trai: 106,1- 125,8cm
+ Trẻ gái: 104,9- 125,4cm
	- Ăn uống đủ chất dinh dưỡng hợp lý
- Tập các bài tập thể dục thường xuyên 
- Cân đo, theo dõi qua biểu đồ tăng trưởng   
- Khám sức khoẻ định kỳ. Phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì.
- Vệ sinh trong ăn uống và vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
- Phối kết hợp với phụ huynh để chăm sóc cho trẻ suy dinh dưỡng và thấp còi. 



	Hoạt động mọi lúc mọi nơi: trò chuyện với trẻ về chế độ ăn hợp lý, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng.
-Tổ chức cân đo theo dõi sức khỏe theo biểu đồ lần 3 

	MT6. Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, biết những nới nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần.Trẻ biết và không làm một số việc có thể gây nguy hiểm



	+ KNS: + Dạy trẻ an toàn khi ngồi trên xe máy 
- Kỷ năng tham gia an toàn giao thông.
+ Sử dụng dao, kéo… (Montessori – thực hành cuộc sống)
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
KNS: +Dạy trẻ an toàn khi ngồi trên xe máy 
+ Kỷ năng tham gia an toàn giao thông.
- Hoạt động học
+ Dạy trẻ an toàn khi ngồi trên xe máy



	                                                  Phát triển vận động

	MT9. Trẻ giữ được thăng bằng và biết kiểm soát được vận động cơ thể khi thực hiện vận động: Đi /chạy. 



	 - Chạy 20m trong 5-6 giây  
* TCVĐ:
- Xếp hàng di chuyển
+ Máy bay
+ Ô tô vào bến.
+ Kẹp bóng bằng chân.
+ Bánh xe quay.


	Hoạt động học:
- Chạy 20m trong 5-6 giây
*TCVĐ  
+ Ô tô vào bến.
Trò chơi vận động ngoài trời
+ Máy bay
+ Ô tô vào bến.
- Xếp hàng di chuyển
+ Kẹp bóng bằng chân + Bánh xe quay


	MT10. Trẻ biết phối hợp tay-mắt trong vận động: Tung bắt/ đập bóng/ ném 

	- Đi và đập bóng bằng 2 tay. 
- Chuyền bóng qua đầu qua chân TCVĐ
* TCVĐ:
+ Bánh xe thần kỳ.
+ Chuyển vòng về đích.
+ Ném bóng vào rổ.
+ Kéo co.
+ Nhảy bì.
+ Kẹp bóng bằng
	 Hoạt động học:
 - Đi và đập bóng bằng 2 tay. 
- Chuyền bóng qua đầu qua chân. TCVĐ
+ Bánh xe thần kỳ.
+ Trò chơi vận động ngoài trời
+ Chuyển vòng về đích.
+ Ném bóng vào rổ.
+ Kéo co.
+ Nhảy bì.
+ Kẹp bóng bằng bụng.


	MT12. Trẻ mạnh dạn, tự tin trong vận động: Bật, nhảy.

	- Bật liên tục vào vòng.  
* TCVĐ:
+ Nhảy bao bố
+ Kẹp bóng bằng chân...
+ Xe đạp
+ Cuộc đua tốc độ
+ Cướp cờ
+ Chạy tiếp sức

	 Hoạt động học
Bật liên tục vào vòng.
* TCVĐ
    + Xe đạp
+ Trò chơi vận động ngoài trời
 + Nhảy bao bố
+ Kẹp bóng bằng chân...
  + Cuộc đua tốc độ. 
 + Cướp cờ
+ Chạy tiếp sức                                                                                      

	MT14. Thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập tổng hợp. 

	 - Bật xa – Ném xa bằng 2 tay.

	Hoạt động học:
- Bật xa – Ném xa bằng 2 tay.


	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
*Khám phá khoa học

	MT16. Tò mò tìm tòi, thích khám phá sự vật, hiện tượng xung quanh như đặt câu hỏi về sự vật hiện tượng như: Tại sao có mưa? Nhận biết một số đặc điểm nổi bật và sự thay đổi của môi trường tự nhiên (CS50)

	- Đồ chơi, đồ vật, trò chơi, hoạt động mới.
- Hay hỏi về những thay đổi.
 + QS trò chuyện về thời tiết.
+ Quan sát bầu trời.
+ Sự kì diệu với đá

	- Chơi ngoài trời:
 + QS trò chuyện về thời tiết.
+ Quan sát bầu trời.
+ Sự kì diệu với đá


	MT18. Làm thử nghiệm và sử dụng dụng cụ đơn giản, để quan sát, so sánh, dự đoán, nhận xét và thảo luận. Nhận ra đặc điểm cơ bản, sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con vật và một số hiện tượng tự nhiên. Dự đoán một số hiện tượng tự nhiên đơn giản, sắp xẩy ra. Sử dụng một số thiết bị công nghệ số an toàn, đúng cách với sự hỗ trợ của người lớn CS53)
	- Thử nghiệm và sử dụng công cụ đơn giản, một số thiết bị công nghệ số như máy tính,  qua các HĐ trải nghiệm: 
+ Pháo hoa nở trong nước 
+ Bong bóng xà phòng. 
+ Chai nước đổi màu.

	Chơi ngoài trời: Hoạt động trại nghiệm
+ Pháo hoa nở trong nước 
+ Bong bóng xà phòng. 
+ Chai nước đổi màu.


	MT 20. Phân loại các đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau (Đồ dùng, PTGT) 
- Phân loại một số sự vật thành nhóm theo đặc điểm chung và gọi tên nhóm;( Chỉ số 51)
	Phương tiện và qui định giao thông đường bộ.
+ Phương tiện và qui định giao thông đường hàng không.
+ Quan sát: Xe máy, xe đạp, ô tô...
- Trải nghiệm: Bé với an toàn giao thông.
- Trò chuyện sáng theo phương pháp unis:
+ Phương tiện giao thông bé yêu thích.
+Bé yêu thích phương tiện giao thông đường thủy.
*  Ứng dụng sơ đồ tư duy Minmap vào dạy trẻ về một số phương tiện giao thông trong chủ đề
	Hoạt động học:
-Trò chuyện sáng theo phương pháp unis:
+ Những chiếc xe chạy trên đường bé thích.
+ Phương tiện đường thủy bé thích đi nhất.
KPKH: 
+ Xe đạp thật tuyệt.
+ Chiếc máy bay diệu kì.
-  Hoạt động góc:
+ Trò chơi : Đưa phương tiện giao thông về đúng bến.
+ Hoạt động chiều.
+ Trò chơi : Nghe tiếng còi đoán PTGT.
- Hoạt động ngoài trời: 
Thực hành sân an toàn giao thông.


	MT30. Trẻ kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội. 

	- Tên gọi, đặc điểm nổi bật và các hoạt động, ý nghĩa của các ngày lễ, hội:
+ Lễ hội Đền An Dương Vương (Đền Cuông)

	Hoạt động chiều: Trò chuyện về Lễ hội Đền An Dương Vương.

	MT31. Trẻ kể được tên và nêu một vài nét đặc trưng của danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của quê hương, đất nước.

	- Tham quan, trải nghiệm:
+ Tham quan Đền Cuông, Đình Xuân Ái, Nhà thờ Đoàn Nhữ Hài...

	Hoạt động chiều.
+ Tham quan Đền Cuông, Đình Xuân Ái, Nhà thờ Đoàn Nhữ Hài...


	
C. Làm quen khái niệm sơ đẳng về toán

	MT35 Trẻ biết tách, gộp một nhóm đối tượng trong phạm vi từ 6->9 thành 2 phần, bằng nhiều cách khác nhau và so sánh số lượng của 2 phần;

	- Gộp/tách các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm.
- Số 9 ( Tiết 3)

	- Hoạt động học: Số 9
( T3)
- Hoạt động góc: Chơi 1 số trò chơi, bài tập với số lượng 9 như chọn số lượng tương ứng 9 và đếm, (Ứng dụng Montessori)
 khoanh tròn nhóm có số lượng 9, thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 9. (Ứng dụng Steam)



	MT37: Trẻ biết so sánh 3 nhóm đối tượng và sử dụng các từ: To nhất- nhỏ hơn- nhỏ nhất;Cao nhất- thấp hơn- thấp nhất; Rộng nhất-hẹp hơn- hẹp nhất; nhiều nhất- ít hơn – ít nhất
	 - So sách chiều dài của 3 đối tượng.

	Hoạt động học:
- So sách chiều dài của 3 đối tượng.
Hoạt động góc: so sánh chiều dài của 3 đối tượng.

	MT39. Sử dụng được  một số dụng cụ để đo, đong  và so sánh, nói kết quả
	- Đo độ dài 1 đối tượng bằng nhiều đơn vị đo.

	Hoạt động học:
- Đo độ dài 1 đối tượng bằng nhiều đơn vị đo.


	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
Nghe hiểu lời nói

	MT45. Trẻ hiểu được nghĩa từ khái quát: PTGT, động vật, thực vật, đồ dùng.....
- Trẻ hiểu được nghĩa từ chỉ  các hiện tượng đơn giản: Mưa, nắng...

	- Nghe hiểu các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng: PTGT ...... 
-  Nghe hiểu được nghĩa một số từ khái quát về: PTGT.
+ PTGT: Ô tô, xe máy,

	- Hoạt động học: Phần khám phá các PTGT.
 - Hoạt động mọi lúc mọi nơi


	Sử dụng lời nói trong cuộc sống hàng ngày.

	MT47. Trẻ biết kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người khác hiểu được; Diễn tả hiểu biết của bản thân bằng những cách khác nhau. (CS34)
- Kể lại được nội dung chuyện đã nghe theo trình tự nhất định. 
- Trẻ thích nghe và xem một số phim hoạt hình thiếu nhi bằng tiếng Anh

	- Kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để người khác hiểu được
- Thể hiện sự hiểu biết của mình qua trả lời câu hỏi, qua đóng vai nhân vật....
- Nghe cô kể chuyện, Kể lại câu chuyện, biết đóng kịch qua nội dung câu chuyện trong các chủ đề: 
* Giao thông: Truyện: Một phen sợ hãi (Phạm Minh Thư), Kiến con đi xe ô tô (Phạm Mai Chi), Thỏ con đi học (Đỗ Thị Ngọc Anh), Qua đường (T.H); Những tấm biển biết nói (Nguyễn Đức), Chuyến du lịch của chú gà trống choai.
*  Ứng dụng STEAM, Sơ đồ tư duy MINMAP vào dạy trẻ làm quen với các câu chuyện trong các chủ đề.

	Hoạt động học: 
-Truyện: Qua đường.(sơ đồ tư duy Minmap)
- Chơi, hoạt động ở các góc: Cho trẻ kể chuyện theo tranh, kể chuyện sáng tạo...
- Hoạt động chiều: Đóng kịch
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi : 
+ Một phen sợ hãi (Phạm Minh Thư), 
+ Kiến con đi xe ô tô (Phạm Mai Chi), 
+ Lần đầu tớ đi máy bay.


	MT48. Đọc biểu cảm câu bài thơ, đồng dao, cao dao dành cho lứa tuổi của trẻ.






	- Đọc thuộc các bài thơ, ca dao, đồng dao về chủ đề, chủ điểm:
* Giao thông:
Thơ: Thơ: Bé và mẹ (Lương Thị Xiêm), Chú cảnh sát giao thông (Hương Mai), Đàn Kiến nó đi (Hương Mai); Cô dạy con (Bùi Thị Tình); Giúp bà (Hoàng Thị Phảng)
+ Ca dao, đồng dao:  Đi cầu đi quán, bà còng đi chợ trời mưa.
- Ứng dụng STEAM vào dạy trẻ làm quen với các bài thơ trong các chủ đề.
	- Hoạt động học: 
+ Chú cảnh sát giao thông (Hương Mai)
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi: Cô dạy con (Bùi Thị Tình). 

- Hoạt động đón trả trẻ:
+Cháu dắt tay ông (Nguyễn Phan Khuê); Tiếng còi tàu (Hồng Vy);
+ Hoath đọng góc:
+ Ca dao, đồng dao:  Đi cầu đi quán, bà còng đi chợ trời mưa.


	MT49. Biết kể có thay đổi một vài tình tiết như thay tên nhân vật, thay đổi kết thúc, thêm bớt sự kiện...trong nội dung truyện, để kể lại chuyện theo cách riêng. Đóng được vai của nhân vật trong truyện, thể thể hiện vai diễn theo ý tưởng của bản thân, phù hợp với đặc điểm, tính cánh của nhân vật.
	- Kể chuyện sáng tạo.
- Đóng kịch
	Hoạt động chiều: Đóng kích kể chuyện sáng tạo câu chuyện: “Qua đường”.

	Làm quen với việc đọc- viết 

	MT52. Trẻ có khả năng kể chuyện theo tranh minh họa , đồ vật, đồ chơi và theo kinh nghiệm của bản thân.

	- Nhìn vào tranh vẽ trong truyện trẻ có thể kể theo nội dung tranh......
- Sử dụng con rối, đồ vật, đồ chơi để kể chuyện sáng tạo 

	Hoạt động góc, hoạt động đón trả trẻ: 
Trẻ kể chuyện sáng tạo, rối...

	MT53. Nhận ra  ký hiệu thông thường trong cuộc sống: nhà vệ sinh, nơi nguy hiểm, lối ra - vào, cấm lửa, biển báo giao thông... Biết ý nghĩa một số ký hiệu, biểu tượng trong cuộc sống.

	- Làm quen với một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống ( nhà về sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông, đường dành cho ngườ đi bộ...)
- Ý nghĩa một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống( Nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông.........)
	-Hoạt động mọi lúc mọi nơi: Trò chuyện với trẻ một số kí hiệu thông thường, nhận biết kí hiệu, biển báo giao thông.

	MT55. “Đọc” theo truyện tranh đã biết. Biết kể chuyện theo tranh.
	- Chỉ vào chữ dưới tranh minh họa và đọc thành tiếng theo trí nhớ để đọc thành một câu chuyện có nội dung phù hợp với từng tranh minh họa.
- Một số câu chuyện tranh: sắp xếp theo trình tự một số tranh liên hoàn khoảng 4-5 tranh có nội dung rõ ràng, gần gũi phù hợp với nhận thức của trẻ.
	Hoạt động góc: 
+ Sắp xếp nội dung câu chuyện theo tranh ( câu chuyện: qua đường).


	MT58. Trẻ nhận biết và gọi tên được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt. Nghe và nhận ra âm giống nhau trong Tiếng Việt. Thích đọc những chữ cái đã biết trong môi trường xung quanh (CS38, CS39).


	 - Nhận dạng và phát âm 29 chữ cái theo các nhóm chữ: 
+ Làm quen chữ cái: p,q; g,y
+ Trò chơi chữ cái: p,q 
Ứng dụng STEAM vào dạy trẻ làm quen với các chữ cái.

	 Hoạt động học:
- LQCC: p,q; g,y. , (Úng dụng AI, Steam)
- TCCC: p- q (Ứng dụng Steam)
- Hoạt động góc : Khoanh tròn chữ cái, tô màu chữ cái, xếp hột hạt chữ cái p- q, g- y nối đúng chữ cái có trong bài thơ, nặn chữ cái, gạch chân.

	MT59. Tô, đồ các nét chữ, sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình. Biết giữ đúng tư thế khi  ngồi  khi tập tô, “viết”(CS1)

	+ Tập tô chữ cái: p,q; g,y.
+ Sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình 
* Tư thế ngồi đúng: Ngồi thẳng lưng, lưng áp nhẹ vào ghế, hai châm để thoải mái chậm đất hoặc bệ kê, hai tay đặt ngay ngắn trên bàn, khoảng cách từ mắt đến sách vở 25-30cm.- Nhận ra một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống thông qua các hình ảnh, trò chơi.
( Nhà vệ sinh, lối ra, nơi nguy hiểm, biển báo giao thông.........)
	- Hoạt động chiều, hoạt động góc: tập tô chữ cái: p,q; g,y.




	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM- KỸ NĂNG XÃ HỘI
Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội.

	MT71.Biết một vài cảnh đẹp,  di tích lịch sử, lễ hội  và một vài nét văn hóa của quê hương, đất nước.  
	- Quan tâm đến di tíc lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội quê hương đất nước 
+ Di tích lịch sử: Đền cuông,  Nhà thờ Đoàn Nhữ Hài, 
+ Cảnh đẹp: Bãi biển cửa Hiền, Biển Diễn Thành, Biển cửa Lò.
 
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi: 
+ Giới thiệu, giáo dục trẻ biết được vẻ đẹp của di tích lịch sử quê nhà.

	MT 78. Chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi.Thích chia sẽ cảm xúc, kinh nghiệm, đồ dùng đồ chơi với những người gần gũi. Sẵn sàng giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn. Trẻ biết đề nghị sự giúp đỡ của người khác khi cần thiết.
	- Giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi
- Quan tâm, chia sẽ giúp đỡ bạn bè.
- Chủ động giúp đỡ khi thấy người khác, bạn cần sự trợ giúp. 
- Sẵn sàng, nhiệt tình khi nhìn thấy bạn hoặc người khác cần sự giúp đỡ hoặc khi người lớn yêu cầu.
-  Đề nghị sự giúp đỡ của người cô, các bạn …
- Trình bày để người khác giúp đỡ.



	Hoạt động mọi lúc mọi nơi: Giáo dục trẻ biết quan tâm, chia sẻ giúp đỡ bạn, giúp đỡ cô.

	MT79. Trẻ  nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác. Nhận biết và thể hiện cảm xúc phù hợp với mọi người xung quanh. Điều chỉnh cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh ( CS19,CS20)

	- Một số việc làm của trẻ này có ảnh hưởng đến người khác (khi chơi, ngủ, trong các hoạt động....): 
+ Nhường đồ chơi cho bạn -> bạn vui
+ Xếp bàn ghế, đồ chơi-> lớp gọn gàng, cô vui.
+ Nói to khi bạn ngủ -> bạn khó chịu
- Quan sát nét mặt, hành động để nhân ra bạn đang buồn, vui, giận, sỡ hãi...
- Hiểu nguyên nhân gây ra cảm xúc (bạn được khen thì bạn vui, bị giành đồ chơi thì bạn buồn...)
- Điều chỉnh cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh:
+ Khi buồn hoặc giận biết tìn cô chia sẻ, không khóc, không đánh bạn.
+ Khi vui biết mời bạ cùng chơi...
- SEL: Nhường chỗ cho người già trên xe
  + Chơi cùng nhau – chờ đến lượt
 +  Chia sẽ đồ chơi, chơi cùng bạn




	Hoạt động mọi lúc mọi nơi: biết kìm chế, điều chỉnh cảm xúc, chia sẻ cùng bạn.
 + Chơi cùng nhau – chờ đến lượt
+  Chia sẽ đồ chơi, chơi cùng bạn
Hoạt động chiều:
SEL: Nhường chỗ cho người già trên xe


	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MT 87. Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa phù hợp) theo bài hát bản nhạc; Thích nghe nhạc, nghe hát và nhận ra giai điệu của bài hát, bản nhạc.
Thích nghe,hát theo, hát được một số bài hát tiếng Anh đơn giản, phù hợp với lứa tuổi

	- Ngồi tựa mạn thuyền (Dân ca quan họ Bắc Ninh), Anh phi công ơi (Nhạc: Xuân Giao. Thơ: Xuân Quỳnh), Bố là tất cả (Thập Nhất); Dân ca tự chọn, Cô dạy cháu bài học giao thông;  Lá thuyền ước mơ, Dân ca tự chọn, Goodbye Song.
* Trò chơi âm nhạc:
- Ai nhanh nhất
- Nghe giai điệu đoán tên bài hát
- Bịt mắt đoán tên bạn hát

	- Hoạt động học :
+ Bài học giao thông
+ Bố là tất cả.
+ Ngồi tựa mạn thuyền.
+ Anh phi công ơi.
- Mọi lúc mọi nơi: 
+ Lá thuyền ước mơ (Thập Nhất); Dân ca tự chọn, Cô dạy cháu bài học giao thông;  Dân ca tự chọn, Goodbye Song.
* Trò chơi âm nhạc:
- Ai nhanh nhất
- Nghe giai điệu đoán tên bài hát
- Bịt mắt đoán tên bạn hát






	MT88. Trẻ hát đúng giai điệu bài hát trẻ em. Biết vận  động nhịp nhàng và thể hiện cảm xúc phù hợp  theo giai điệu, nhịp điệu bài hát, bản nhạc.
	- Một số bài hát, vận động về các chủ đề, chủ điểm:
* Giao thông - Lễ hội Đền Cuông
-  Em đi chơi thuyền (Trần Kiết Tường), Đèn đỏ đèn xanh (Nhạc: Lương Vĩnh.Thơ: Thế hội), Em đi qua ngã tư đường phố (Hoàng Văn Yến); Đường em đi (Ngô Quốc Tính); 
- Biểu diễn cuối chủ đề Giao thông
- Biểu diễn cuối chủ đề Giao thông.
* Trò chơi âm nhạc:
+ Clap clap sound
	- Hoạt động học : 
+ VĐ: Em đi qua ngã tư đường phố.
+ VĐ: Em đi chơi thuyền.
+ DH: Đường em đi.
+Biểu diễn cuối chủ đề 
- Trò chơi âm nhạc:
+ Clap clap sound.
- Hoạt động góc: Trẻ hát múa các bài hát về chủ đề.
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi: Đèn đỏ đèn xanh (Nhạc: Lương Vĩnh.Thơ: Thế hội),  
* Trò chơi âm nhạc:
+ Clap clap sound

	MT89. Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm. Nói về ý tưởng thê hiện trong sản phẩm tạo hình của mình -Trẻ biết tạo ra cái đẹp trong cuộc sống hàng ngày theo cách riêng như cắm hoa, sắp đặt đồ vật, lời nói, cử chỉ....  CS 63)

	- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm và nói được ý tưởng sản phẩm của mình: 
+ Làm đèn giao thông. (Steam).
- Làm ô tô tải chạy được. (Steam).

* Các hoạt động trải nghiệm
- Làm máy bay (Steam) (GT) 
-  Làm ô tô; (Steam) 
- Làm thuyền nổi (Steam) 
- Làm khinh khí cầu (Steam)  







	Hoạt động chiều:
+ Làm máy bay 
( Steam)
- Hoạt động góc: 
- Làm đèn giao thông, 
- làm ô ô tải chạy được. (Steam).
- Máy bay....
-Hoạt động chiều:
 - Làm thuyền nổi (Steam) 
- Hoạt động ngoài trời:
- Làm khinh khí cầu (Steam)  


	MT90. Biết phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối. Biết tô màu tranh không chờm ra ngoài.

	- Biết phối hợp các kỹ năng vẽ, tô màu để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối:
+ Vẽ tàu thuyền trên biển.
+ Vẽ máy bay
+ Vẽ theo ý thích về các chủ đề: Giao thông....

	- Hoạt động chiều: 
+Vẽ tàu thuyền trên biển. 
- Hoạt động góc: Vẽ máy bay, 
+ Vẽ theo ý thích về các chủ đề: Giao thông....



	MT91. Trẻ biết cắt, xé theo đường viền thẳng, cong của các hình đơn giản;  Dán các hình vào đúng vị trí cho trước không bị nhăn để tạo thành các sản phẩm đẹp trong cuộc sống.

	- Trẻ biết cắt, xé dán đề tại ra các sản phẩm tạo hình:
+ Xé dán cột đèn hiệu giao thông. 
- Trẻ làm thủ công:
+ Cắt dán ô tô.

	- Hoạt động học:
+ Xé dán cột đèn giao thông.
- Hoạt động góc:
 + Cho trẻ vẽ cắt dán đèn giao thông, cắt, dán các phương tiện giao thông. 
- Hoạt động chiều:
+  Cắt dán ô tô

	MT92. Phối hợp các kỹ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối.  

	- Phối hợp các kỹ năng  nặn để tạo ra sản phẩm:
+ Nặn mũ bảo hiểm
	Hoạt động góc:
 Nặn mũ bảo hiểm.

	MT93. Phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối.
	- Trẻ làm thủ công phối hợp các kỹ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm:
+ Gấp thuyền
+ Làm ô tô
+ Gấy máy bay.
	Hoạt động góc: 
Làm ô tô. 
Gấp thuyền, 
Hoạt động chiều:
+ Gấp máy bay.

	MT 96. Ngoại ngữ: Tự tin trong giao tiếp chào hỏi, tạm biệt bằng tiếng Anh
- Nghe và nhận diện; nhắc lại, đọc theo được thành tiếng một số từ chỉ người, tên gọi đồ vật, sự vật, hiện tượng và hành động đơn giản, quen thuộc với lứa tuổi; Nghe và nhắc lại được từ chỉ số từ 1 đến 10, một số từ, cụm từ chỉ sự vật, hiện tượng, hành động quen thuộc với lứa tuổi;
- Nghe hiểu được nội dung truyện tranh đơn giản, phù hợp với lứa tuổi và trả lời câu hỏi về một số tình tiết rất đơn giản theo trình tự của truyện;
- Nhắc lại, đọc theo được một số câu vần, câu thơ Hát theo, hát được một số bài hát quen thuộc với lứa tuổi.
- Tô màu được một số nét, chữ cái tiếng Anh.

	* Chủ đề giao thông:
- Từ vững: Airplane ( máy bay ); firetruck ( xe cứu hỏa ); Letter H song ( bài hát về chữ h)

	

	MT 97. Aerobic
- Trẻ thực hiện được các động tác  như:  tách khép chân, lắc hông, di chuyển đá chân trước, sau, ngang. 
- Trẻ biết tập 7 bước Aerobic cơ bản và kết hợp động tác di chuyển chân và tay.
- Trẻ biết thực hiện được các động tác di chuyển phối hợp vũ đạo tay chân,các động tác điều hòa kết hợp.
- Trẻ thực hiện các tư thể thể dục đứng-quỳ-ngồi-  nằm
- Trẻ lắng nghe cảm thụ giai điệu, tiết tấu của bản nhạc, bài hát và vận động theo nhạc
- Phát triển các tố chất chuyên sâu( Mạnh, nhanh bền, dẻo, khả năng phối hợp vận động)

	· Kết hợp 7 bước cơ bản, bài tập ép dẻo, trường dẻo:  Em tập leo núi, Em đi chơi thuyền

	


         Người thực hiện                                                                      Người duyệt
[image: ]                                                                        [image: ]  
          Cao Thị Kiêm                                                                     Nguyễn Thị Vinh     

                                                
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ “MỘT SỐ PT VÀ QĐGT ĐƯỜNG BỘ ”
Tuần 26( Thực hiện từ ngày 16-20-3-2026)
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	ĐT- TDS- ĐD
	- TDS: Tập kết hợp với bài hát: “Em đi qua ngã tư đường phố”
- Đón trẻ: Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ biết lễ phép với mọi người, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.

	Hoạt động học



	LVPTNT
KPKH: 
Trò chuyện sáng theo phương pháp Unis 
Những chiếc xe chạy trên đường bé thích
	LVPTTC
Thể dục: Đi và đập bóng bằng hai tay 
TC: Bánh xe quay.
	LVPTNT
Toán : Số 9 ( T3)
	LVPTNN
LQCC:
 p- q.
( Ứng dụng (Steam)

	LVPTTM
-VTTTTC 
“Em đi qua ngã tư đường phố”.
- NH: Bài học giao thông
-TC: Bịt mắt đoán tên bạn hát 

	Hoạt động ngoài trời
	*HĐCMĐ : Quan sát xe máy, Sự kỳ diệu của đá xếp các phương tiện giao thông, Chai nước đổi màu...tập erobic( Lá thuyền ước mơ), giao lưu trò chơi vận động...
*TCVĐ: Chuyền bóng về đích, Ném bóng vào rổ, Kéo co, Nhảy bì, Chuyền bóng qua đầu.
*Chơi tự chọn : Chơi với các loại hột hạt, sỏi, các nguyên vật liệu .........

	

Chơi, hoạt động ở các góc



	- Góc phân vai: cửa hàng bán vé và các PTGT, cửa hàng ăn uống,.
- Góc xây dựng – lắp ghép: Xây dựng ngã tư đường phố, lắp ghép các phương tiện giao thông.
- Góc học tập- sách: Chơi ghép hình các phương tiện giao thông, Xem tranh ảnh về các phương tiện giao thông, chơi với trò chơi số lượng trong phạm vi 9 (Steam) chơi trò chơi với chữ cái, làm an bum......
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn các phương tiện giao thông, làm ô tô tải chạy được bằng (Steam)  hộp sữa, các loại hộp khác, các loại bìa cát tông, .
- Góc thiên nhiên: Chơi pha xăng.

	Hoạt dộng ăn – ngủ
	- Giờ ăn: Trẻ biết được cách chế biến một số món ăn đơn giản.
- Giờ ngủ: Trẻ biết một số hành vi đúng trong giờ ngủ như khi ngủ không nằm sấp, không  ngậm các đồ vật trong khi ngủ.
- Trẻ biết chuẩn bị đồ dùng trước và sau khi ngủ dậy.

	
Hoạt động chiều
	- Tổ chức trò chơi “Nghe tiếng còi đoán ptgt”.
- Làm ô tô ( Steam)
- KNS: Kỹ năng tham gia giao thông an toàn.
- Lao động vệ sinh - Nêu gương 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ “MỘT SỐ PT VÀ QĐGT ĐƯỜNG BỘ ”
Tuần 27: ( Thực hiện từ ngày 23-27-3-2026)
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	ĐT- TDS- ĐD
	- TDS: Tập kết hợp với bài hát: “Em đi qua ngã tư đường phố”
- Đón trẻ: Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ biết lễ phép với mọi người, cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định

	Hoạt động học



	LVPTTC
Thể dục: 
Chạy 20m trong 5 – 6 giây
TC: Ô tô về bến.
	LVPTNT
KPKH: 
* Ứng dụng, sơ đồ tư duy Minmap.
Xe đạp thật tuyệt
	 - LVPTTM:
 Xé dán cột đèn giao thông.
( Ứng dụng (Steam)
	LVPTNN.
TCCC. 
p – q ( Ứng dụng (Steam)
	LVPTTM
- DH: 
“Đường em đi”.
- NH: Bố là tất cả
-TC: Nghe gia điệu đoán tên bạn hát.

	Hoạt động ngoài trời
	*HĐCMĐ : Quan sát  bầu trời,TN bong bóng xà phòng,  thực hành sân ATGT. tập erobic, ( Lá thuyền ước mơ),  QS trò chuyện về thời tiết.
*TCVĐ: Máy bay, Ô tô vào bến .Xếp hàng di chuyển. Kẹp bóng bằng chân  Bánh xe quay
*Chơi tự chọn : Chơi với các loại hột hạt, sỏi, các nguyên vật liệu .........

	

Chơi, hoạt động ở các góc



	- Góc phân vai: cửa hàng bán vé và các PTGT, cửa hàng ăn uống,.
- Góc xây dựng – lắp ghép: Xây dựng ngã tư đường phố, lắp ghép các phương tiện giao thông.
- Góc học tập- sách: Chơi ghép hình các phương tiện giao thông, Xem tranh ảnh về các phương tiện giao thông, chơi với trò chơi số lượng trong phạm vi 9 (Steam) chơi trò chơi với chữ cái, làm an bum......
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn mũ  bảo hiểm, và các phương tiện giao thông, làm ô tô tải chạy được bằng (Steam)  hộp sữa, các loại hộp khác, các loại bìa cát tông, làm đèn tín hiệu giao thông.( Steam).
- Góc thiên nhiên: Chơi pha xăng.

	Hoạt dộng ăn – ngủ
	- Giờ ăn: Trẻ biết được cách chế biến một số món ăn đơn giản.
- Giờ ngủ: Trẻ biết một số hành vi đúng trong giờ ngủ như khi ngủ không nằm sấp, không  ngậm các đồ vật trong khi ngủ.
- Trẻ biết chuẩn bị đồ dùng trước và sau khi ngủ dậy.

	
Hoạt động chiều
	- SEL: Nhường chổ cho người già trên xe.
- Cắt dán ô tô ( Steam) 
- Thực hiện vỡ chủ đề 
LVPTNN Thơ: “Chú cảnh sát giao thông”.
- Lao động vệ sinh - Nêu gương 



                 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ “MỘT SỐ PT VÀ QĐGT THỦY ”
Tuần 28: ( Thực hiện từ ngày 30- 4 tháng 4 năm 2026 )
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	ĐT- TDS- ĐD
	- TDS: Tập kết hợp với bài hát: “ Lá thuyền ước mơ”.
- Đón trẻ: Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.

	Hoạt động học



	LVPTTC
Thể dục: 
VĐCB: Bật liên tục vào vòng.
TC: Xe đạp.
	 LVPTNT
KPKH: Trò chuyện sáng “ PTGT đường thủy bé thích” 

	LVPTTM:
Tạo hình: Vẽ tàu thuyền trên biển



	LVPTNT
Toán : So sánh chiều dài của 3 đối tượng.
	LVPTTM
-VĐMH
“Em đi chơi thuyền”
- NH: Ngồi tựa nãn thuyền
-TC: Ai nhanh nhất.

	Hoạt động ngoài trời
	*HĐCMĐ: Dùng hột hạt xếp PTGT đường thủy, làm bè nổi trên nước, Pháo hoa nỡ trong nước,, tập erobic, ( Lá thuyền ước mơ), giao lưu trò chơi vận động.....
*TCVĐ: Kẹp bóng bằng chân, Nhảy bao bố, Cuộc đua tốc độ, cướp cờ, chạy tiếp sức.
*Chơi tự chọn : Chơi với các loại hột hạt, sỏi, các nguyên vật liệu .........


	

Chơi, hoạt động ở các góc



	- Góc phân vai: cửa hàng bán vé và các PTGT, cửa hàng ăn uống,.
- Góc xây dựng – lắp ghép: Xây dựng cảng Cửa Lò, lắp ghép PTGT
- Góc học tập- sách: Chơi ghép hình các phương tiện giao thông, đưa PTGT về đúng bến, xem tranh ảnh, So sánh chiều dài của 3 đối tượng. , chơi trò khoanh tròn tô màu chử cái p,q. chơi với chữ cái, làm an bum, kể chuyện với rối.....
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu, cắt dán, nặn PTGT, Gấp thuyền (Steam) làm PTGT đường thủy từ các nguyên vật liệu mở. Hát, múa đọc thơ về chủ đề.
- Góc thiên nhiên: Chơi gấp thuyền, thả thuyền.

	Hoạt dộng ăn – ngủ
	- Giờ ăn: Trẻ biết một số hành vi tốt trong ăn uống như khi ăn không ngậm thức ăn. Biết nhai kỹ, không kén chọn thức ăn.
- Giờ ngủ: Trẻ biết lấy và cất đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp trước và sau khi ngủ dậy.

	
Hoạt động chiều
	- Cho trẻ thực hiện “Làm thuyền nổi”(Steam)
- Trò chuyện về lễ hội đền cuông
- Họp chuyên môn.
	- LQCC g, y
- Lao động vệ sinh - Nêu gương cuối tuần



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ “MỘT SỐ PT VÀ QĐGT ĐƯỜNG KHÔNG”
Tuần 29: ( Thực hiện từ ngày 6/4 -  10 / 4 /năm 2026 )
	Nội dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	ĐT- TDS- ĐD
	- TDS: Tập kết hợp với bài hát:“Anh phi công ơi”.
- Đón trẻ: Cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp,cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.

	Hoạt động học



	LVPTTC
Thể dục: VĐCB: Bật xa- ném xa bằng 2 tay.

	
LVPTNT
KPKH: Chiếc máy bay diệu kỳ

	LVPTNT
[bookmark: _GoBack]Toán: - Đo độ dài 1 đối tượng bằng nhiều đơn vị đo.

	LVPTNN
Truyện: 
“ Qua đường”.
	LVPTTM
Biểu diễn:Em đi qua ngã tư đường phố, em đi chơi thuyền.
Thơ: Chú cảnh sát giao thông.
NH: Anh phi công ơi
TC: Clap clap sound

	Hoạt động ngoài trời
	*HĐCMĐ : QS 1 số PTGT. Dùng hột hạt xếp PTGT đường không......., tập erobic, giao lưu trò chơi vận động, quan sát bầu trời, làm khinh khí cầu....
*TCVĐ: Tín hiệu, ô tô và chim sẻ, bánh xe quay, tạo dáng, chèo thuyền, lộn cầu vồng, mèo đuổi chuột.....
*Chơi tự chọn : Chơi với các loại hột hạt, sỏi, các nguyên vật liệu .........

	

Chơi, hoạt động ở các góc



	- Góc phân vai: cửa hàng bán vé và các PTGT, cửa hàng ăn uống,.
- Góc xây dựng – lắp ghép: Xây dựng sân bay Vinh, lắp ghép PTGT.
- Góc học tập- sách: Đưa PTGT về đúng bến, xem tranh, làm an bum, chơi trò chơi toán, chữ cái, kế chuyện. + Sắp xếp nội dung câu chuyện theo tranh ( câu chuyện: qua đường).
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu máy bay( Steam) cắt dán, nặn PTGT, làm PTGT từ các nguyên vật liệu: Hộp sữa, các loại hộp khác, các loại bìa cát tông. Hát, múa đọc thơ về chủ đề.
- Góc thiên nhiên: Chơi pha xăng, dầu.

	Hoạt dộng ăn – ngủ
	- Giờ ăn: Trẻ biết một số hành vi tốt trong ăn uống như khi ăn không ngậm thức ăn. Biết nhai kỹ, không kén chọn thức ăn.
- Giờ ngủ: Trẻ biết chấp hành 1 số nội quy giờ ngủ.

	
Hoạt động chiều
	- Gấp máy bay
- Cho trẻ đóng kịch (Qua đường)
- Tham gia quan đền cuông, Đình xuân ái.
- Cho trẻ lam tập tô g y.
- Lao động vệ sinh - Nêu gương 
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